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	CÂU TRẦN THUẬT       
	Ngày soạn:

Ngày dạy:

Lớp dạy:


                                                                                                                                                                           A- MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu trần thuật.

- Chức năng của câu trần thuật.

2. Kỹ năng

- Nhận biết câu trần thuật trong văn bản.

- Sử dụng câu trần thật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

3. Thái độ: 

  Ý thức sử dụng câu trần thuật đúng chỗ.

B. CHUẨN BỊ: 
    1. GV: Nghiên cứu về các kiểu câu ; câu trần thuật  ; nội dung bảng phụ 

    2. HS:  Đọc trước bài, nghiên cứu trước bài.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP: 

1. Kiểm tra kiến thức cũ: 
Đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán ? Lấy ví dụ minh họa ?

2.Giảng kiến thức mới
	- GV treo bảng phụ có ghi ví dụ trong sgk/45

? Gọi học sinh đọc to ví dụ ?
? Những câu nào trong đoạn trích trên không có đặc điểm hình thức  của câu cầu khiến, câu nghi vấn, câu trần thuật ? 

· Chỉ có câu : “ Ôi Tào Khê !” có đặc điểm hình thức của câu cảm thán ; các câu còn lại đều là câu trần thuật.

? Những câu trần thuật trong ví dụ trên dùng để làm gì ? 

? Theo em trong bốn kiểu câu : câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu trần thuật thì kiểu câu nào được sử dụng nhiều nhất ? Vì sao ?

- Câu trần thuật là kiểu câu cơ bản được dùng nhiều nhất vì phần lớn hoạt động giao tiếp của con người đều xoay quanh chức năng của câu trần thuật : trình bày, giới thiệu, kể, tả, nhận xét, yêu cầu, đề nghị, bộc lộ cảm xúc...gần như các mục đích giao tiếp khác nhau đều có thể thực hiện được bằng câu trần thuật.

? Các câu trần thuật trên được kết thúc bằng dấu câu nào? 

- Bằng dấu chấm, bằng dấu chấm lửng (a), hoặc dấu chấm than (b,d )

? Như vậy qua các phần tìm hiểu ở trên em hãy  rút ra nhận xét khái quát về đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật ? 

· Học sinh phát biểu, giáo viên khái quát lại

· Gọi học sinh đọc ghi nhớ sgk /46

? Đặt câu trần thuật và nêu rõ công dụng của nó?

Bài tập 4: 

- Tất cả các câu trong phần này đều là câu trần thuật, trong đó câu ở a và câu được dẫn lại trong b ( Em muốn cả anh cùng đi nhận giải ) được dùng để cầu khiến ( yêu cầu người khác thực hiện một hành động nhất định ). Còn câu thứ nhất trong b được dùng để kể
Bài tập 5: 

Đặt câu rần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan:

- Tôi xin hứa là sẽ đến đùng giờ

- Em xin lỗi vì đã lỡ hẹn

- Em xin cảm ơn cô

- Mình xin chúc mừng ngày sinh nhật của bạn

- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật 

Bài tập 6: 

Gợi ý học sinh viết đoạn đối thoại giữa học sinh với cô giáo hoặc giữa người mua hàng và người bán hàng, hoặc giữa bác sĩ và bệnh nhân.
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng: 

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu:

- Câu : “Ôi Tào Khê !” là câu cảm thán.

- Các câu còn lại đều là câu trần thuật. 
- Các câu trần thuật dùng để:

a. Câu 1 và 2 : Trình bày suy nghĩ của người viết về truyền thống của dân tộc ta ;

 câu 3 dùng để nhắc nhở trách nhiệm của những người đang sống hôm nay. 

b. Câu 1 dùng để kể và tả ; câu 2 dùng để thông báo 

c. Cả hai câu đều dùng để miêu tả ngoại hình của tên cai Tứ. 

d. Câu 2 : nhận định đánh giá;       câu 3 : biểu cảm 

- Câu trần thuật là kiểu câu cơ bản được dùng nhiều nhất. 

- Câu trần thuật khi viết  thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng có thể kết thúc bằng dấu chấm than  hoặc dấu chấm lửng.
2.Ghi nhớ : sgk/46.
II. Luyện tập:

Bài tập 1 : Học sinh xác định yêu cầu của bài tập .


Xác định kiểu câu và chức năng của các câu sau đây: 

 a, Cả 3 câu đều là câu trần thuật. Câu 1 dùng để kể, câu 2 và 3 dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dế Mèn đối với Dế Choắt.

 b, Câu 1: câu trần thuật dùng để kể ; câu 2 : câu cảm thán được đánh dấu bằng từ qúa dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc ; câu 3 và 4 : câu trần thuật bộc lộ tình cảm, cảm xúc : cảm ơn.

Bài tập 2: 


Câu thứ hai trong phần dịch nghĩa của bài thơ Ngắm trăng  của Hồ Chí Minh  là một câu nghi vấn ( giống với kiểu câu trong nguyên tác bằng chữ Hán : “ Đối thử lương tiêu nại nhược hà ?” ), trong khi câu tương ứng trong phần dịch thơ là một câu trần thuật. Hai câu này tuy khác nhau về kiểu câu nhưng cùng diễn đạt một ý nghĩa : đêm trăng đẹp gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ, khiến cho nhà thơ muốn làm một điều gì đó 

Bài tập 3 : Xác định các kiểu câu và chức năng: 

a. Câu cầu khiến. 

b. Câu nghi vấn. 

c. Câu trần thuật .

- Cả ba câu đều dùng để cầu khiến ( có chức năng giống nhau) 

- Câu b và c thể hiện ý cầu khiến ( đề nghị) nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự hơn câu a




3. Củng cố bài giảng :
? Nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật?

4. Hướng dẫn tự học ở nhà: 
· Học bài, nắm vững chức năng của câu trần thuật 

· Phân biệt được các kiểu câu đã học 

· Xem trước bài : Câu phủ định 


D- RÚT KINH NGHIỆM
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	CHIẾU DỜI ĐÔ 
 (Thiên đô chiếu) – Lý Công Uẩn

     
	Ngày soạn:

Ngày dạy:

Lớp dạy:


A- MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Chiếu: thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

- Sự phát triển của quốc gia đại việt đang trên đà lớn mạnh.

- Ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.

- Chức năng của câu trần thuật.

2. Kỹ năng

- Đọc – hiểu văn bản viết theo thể chiếu.

- Nhận thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở một văn bản cụ thể.

3. Thái độ: 

  Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, yêu các bậc tiền nhân.

B. CHUẨN BỊ: 

1. GV: Soạn giáo án, đọc tài liệu.

2. HS: Đọc văn bản, chú thích và trả lời các câu hỏi trang 51 vào vở.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Kiểm tra kiến thức cũ: 

  - Đọc bản dịch thơ 2 bài thơ “Ngắm trăng” và “Đi đường” của Hồ Chí Minh. 

  - Nêu hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật 2 bài thơ.

2. Giảng kiến thức mới
Vào bài: Tư thế làm chủ là tư thế thể hiện bản lĩnh của một con người, một dân tộc. Dân tộc ta đã thể hiện được tư thế làm chủ đất nước mình trongsuốt quá trình lịch sử phát triển của một dân tộc. Các tác phẩm văn học cũng đã thể hiện được tư thế đó. Một trong những tác phẩm như vậy có “Chiếu dời đô”của Lí Công Uẩn tức Lí Thái Tổ. Ta cùng tìm hiểu bài văn này.
	Hoạt động của thầy và trò
	          Kiến thức cần đạt

	Gọi học sinh đọc chú thích *

? Nêu những hiểu biết của em về tác giả?

? Bài chiếu này ra đời trong hoàn cảnh nào?

? Dựa vào chú thích nêu những hiểu biết của em về thể loại chiếu?
-Chung: Ban bố mệnh lệnh của vua chúa xuống thần dân

Chức năng: Công bố những chủ trương đường lối, nhiệm vụ mà vua yêu cầu dân thực hiện.

-Riêng: - cũng mang những đặc điểm chung, nhưng, bên cạnh tính chất mệnh lệnh là tính chất tâm tình; bên cạnh ngôn từ mang tính đơn thoại là ngôn từ mang tính đối thoại, trao đổi.

	I. Tìm hiểu chung.

   1. Tác giả: Lý Công Uẩn (974-1028) tức Lý TháiTổ

- Thông minh, nhân ái, có chí lớn sáng lập vương triều nhà Lý

   2.Tác phẩm

-Hoàn cảnh ra đời: 

- Năm 1010 Lí Công Uẩn viết bài chiếu này bày tỏ ý định rời đô từ Hoa Lư ( Ninh Bình ) ra thành đại la ( tức Hà Nội ngày nay )

-  Thể loại chiếu: Thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh được viết bằng văn vần, văn xuôi hay văn biền ngẫu
- Đọc:

- Chú thích. 

- Bố cục

Từ đầu … dời đổi ( Lí do cần phải dời đô

Còn lại ( Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất

	Em hãy đọc đoạn từ đầu cho đến “ Cho nên vận nước dài lâu, phong tục phồn vinh” 

? Mở đầu “Chiếu dời đô” tác giả đưa ra  dẫn những chứng cứ nào?

 GV: Nhà Thương 5 lần dời đô,  Nhà Chu 3 lần dời đô

? Theo suy luận của tác giả thì việc dời đô của các vua nhà Chương, nhà Chu nhằm mục đích gì? Kết quả của việc dời đô ấy?

GV: Nhà Chương, nhà Chu nhiều lần dời đô nhằm mưu toan nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho thế hệ sau.

 Kết quả: Đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng.

? Mở đầu Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn việc dẫn sử sách TQ nói về các đời vua xưa  TQ cũng từng có những việc dời đô. Sự viện dẫn đó nhằm mục đích gì?

GV: Tác giả dẫn số liệu trên để chuẩn bị cho lý lẽ ở phần sau. Trong lịch sử đã từng có chuyện dời đô và điều đó đem lại kết qủa tốt đẹp, việc Lý Thái Tổ dời đô không có gì là khác thường, trái với quy luật.

? Từ chuyện xưa, tác giả liên hệ, phê phán việc 2 triều đại Đinh, Lê không chịu dời đô như thế nào? Kết quả ra sao?

GV: Theo tác giả, việc không dời đô sẽ phạm những sai lầm: không theo mệnh trời, không theo gương tiền nhân.

 Kết quả: Triều đại ngắn ngủi, nhân dân hao tốn, đất nước không mở mang được.  

GV: Theo tác giả, không thể phát triển thịnh vượng trong một vùng đất chật chội. Thực ra, việc 2 triều Đinh, Lê vẫn cứ phải đóng đô ở Hoa Lư chứng tỏ thế và lực của 2 triều đại ấy chưa đủ mạnh để ra nơi đồng bằng, đất phẳng, nơi trung tâm của đất nước mà vẫn còn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểu trở. Đến thời Lí, trong đà phát triển đi lên của đất nước thì việc đóng đô ở Hoa Lư không còn phù hợp nữa.

? Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả ở đoạn văn thứ nhất này?

HS:Dẫn chứng kết hợp với lí lẽ – lí đi đôi với tình

GV:Ở phần sau của đoạn 1 này, bên cạnh lí là tình: “Trẫm rất đau xót về việc đó”. ( Câu văn thể hiện tình cảm, tâm trạng của nhà vua trước hiện tình đất nước. Trong văn bản nghị luận, lí lẽ và dẫn chứng đóng vai trò chủ yếu, nhưng tình cảm của người viết, sự chân thành và sâu sắc sẽ làm tăng tính thuyết phục cho lập luận. Câu văn còn thể hiện quyết tâm dời đô của nhà vua là để tránh cái lỗi lầm của 2 triều đại trước, là vì thương dân, vì trăm họ. Lời văn đã tác động sâu sắc đến tình cảm người đọc.

? Đọc đoạn cuối và cho biết đoạn nay tác giả khẳng định điều gì?

? Thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô của Đất nước?

GV: Nhận xét

GV: Quả là nhà vua Lí Công Uẩn đã có cặp mắt tinh đời, hơn đời, toàn diện và sâu sắc khi nhìn nhận và đánh giá, lựa chọn thành Đại La, Thăng Long Hà Nội ngày nay làm kinh đô mới cho triều đại mới mà ông là người khởi nghiệp.

? Người viết bộc lộ kì vọng gì qua những sự tiên đoán của mình?

? Tại sao kết thúc bài chiếu, nhà vua không ra lệnh mà lại hỏi ý kiến của quần thần? Cách kết thúc ấy có tác dụng gì?

GV: Phần kết thúc gồm 2 câu. Câu 1 nêu rõ khát vọng, mục đích của nhà vua. Câu 2 hỏi ý kiến của quần thần. Dĩ nhiên Lí Công Uẩn hoàn toàn có thể ra lệnh cho bầy tôi chấp hành; nhưng ông là nhà vua khởi nghiệp, thân dân, dân chủ và khôn khéo nên qua sự phân tích ở trên, đã thấy rõ việc dời đô, việc chọn thành Đại La là theo mệnh trời, hợp lòng người; thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là lẽ phải hiển nhiên, là yêu cầu của lịch sử. Thế nhưng nhà vua vẫn muốn nghe thêm ý kiến bàn bạc của quần thần, vẫn muốn ý nguyện riêng của nhà vua trở thành ý nguyện chung của thần dân trăm họ.

? Em có nhận xét như thế nào về kết cấu bài chiếu cũng là trình tự lập luận của tác giả?

GV: Mở đầu là nêu sử sách làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lí lẽ. Sau đó: soi sáng tiền đề vào thực tế 2 triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp đối với sự phát triển của đất nước, nhất thiết phải dời đô. Đi tới kết luận: Khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm kinh đô và bày tỏ khát vọng, mục đích của nhà vua, xin ý kiến của quần thần tạo ra sự đồng cảm giữa vua với dân và bầy tôi.

? Đọc chiếu dời đô, em hiểu như thế nào về tình cảm  của nhà vua và của dân tộc ta được phản ánh trong bài văn này?

(Cho học sinh thảo luận nhóm – 2 nhóm)

? Ý nghĩa lịch sử – xã hội to lớn của Thiên đô chiếu?

GV: Phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc ta, của nước Đại Việt ở thế kỷ XI.Dời đô từ vùng núi rừng Hoa Lư (Ninh Bình) ra vùng trung tâm đồng bằng đất rộng, người đông chứng tỏ triều đình nhà Lí do Lí Công Uẩn là người sáng lập đã đủ sức chấm dứt nạn phong kiến cát cứ. Thế và lực của dân tộc Đại Việt đủ sức đương đầu chống lại các triều đình phong kiến Trung Quốc để bảo vệ non sông đất nước mình. Định đô ở Thăng Long là thực hiện đúng nguyện vọng của nhân dân: Thu giang sơn về một mối, nguyện vọng xây dựng đất nước độc lập, trường tồn, phồn vinh.
	II. Tìm hiểu văn bản.

1. Lí do phải dời đô?

+ Nhà Thương 5 lần dời đô

+ Nhà Chu 3 lần dời đô

-> Mục đích: Nhà Chương,  nhà Chu nhiều lần dời đô nhằm mưu toan nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho thế hệ sau.

->Kết quả: Đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng.

- Theo tác giả việc không dời đô sẽ phạm những sai lầm: không theo mệnh trời, không theo gương tiền nhân.

- Kết quả: Triều đại ngắn ngủi, nhân dân hao tốn, đất nước không mở mang được.  

-Bên cạnh lí là tình:
-> Khẳng định sự cần thiết phải dời đô về Đại La . Khát vọng xây dựng đất nước lâu bền hùng c​ường. Lời văn đã tác động sâu sắc đến tình cảm người đọc
2. Vì sao thành Đại La được chọn làm kinh đô?

- Dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Về vị thế địa lí: 

+ Ở vào nơi trung tâm đất trời, mở ra 4 hướng nam bắc đông tây.

+ Được cái thế rồng cuộn hổ ngồi.

+ Có núi lại có sông.

+ Đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh được nạn lụt lội, chật chội.

Về vị thế chính trị văn hóa: 

+ Là đầu mối giao lưu: “chốn hội tụ của bốn phương”.

+ Là mảnh đất hưng thịnh: “muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi”.

( Về tất cả các mặt, thành Đại La có đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước, xứng đáng là “nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.

- Kì vọng thống nhất đất nước, hi vọng về sự vững bền của quốc gia. Kì vọng về một đất nước vững mạnh và hùng cường

- Lòng yêu nước cao cả, biểu hiện ở ý chí dời đô về Đại La để mở mang, phát triển đất nước.Tầm nhìn sáng suốt về vận mệnh đất nước.

- Lòng tin mãnh liệt vào tương lai dân tộc.
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     Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước từ khi Lí Công Uẩn dời đô đến nay.

Thủ đô Hà Nội luôn là trái tim của Tổ quốc.

Thăng Long – Hà Nội luôn vững vàng trong mọi thử thách lịch sử (các cuộc chiến tranh xưa… nay.

	? Chiếu dời đô có sức thuyết phục cao, vì sao vậy?

GV kết luận: 

- Chiếu dời đô có sức thuyết phục cao vì đã kết hợp giữa lí và tình, giữa ý chí của nhà vua với nguyện vọng của nhân dân.

- Lựa chọn ngôn ngữ có tính chất tâm tình, đối thoại: 

? Rút ra nội dung và ý nghĩa của bài

HS: Trả lời

GV: Chốt lại

* Ghi nhớ: Sách giáo khoa trang 51.
	III. Tổng kết:

 Hình thức:

- Gồm có 3 phần chặt chẽ. Giọng văn trang trọng, thể hiện suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của tác giả về một vấn đề hết sức quan trọng của đất nước.

- Lựa chọn ngôn ngữ có tính chất tâm tình, đối thoại: 

+Là mệnh lệnh nhưng Chiếu dời đô không sử dụng hình thức mệnh lệnh.

+Một câu hỏi cuối cùng làm cho quyết định của nhà vua được người đọc, người nghe tiếp nhận, suy nghĩ và hành động một cách tự nguyện.

Ý nghĩa:

     Ý nghĩa lịch sử của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và nhận thức về vị thế, sự phát triển đất nước của Lí Công Uẩn.


   3. Củng cố bài giảng: 

[image: image1]
   4. Hướng dẫn tự học ở nhà: 
- Đọc lại bài chiếu + học ghi nhớ, soạn bài “Câu phủ định”

D- RÚT KINH NGHIỆM

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tuần: 25
Tiết 95
	CÂU PHỦ ĐỊNH      
	Ngày soạn:

Ngày dạy:

Lớp dạy:


                                                                                                                                                                        A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu phủ định.

- Chức năng của câu phủ định.

2. Kỹ năng

- Nhận biết câu phủ định trong các văn bản.

- Sử dụng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

3. Thái độ: 

  Ý thức sử dụng câu phủ định phù hợp với tình huống giao tiếp.
B. CHUẨN BỊ: 

   1. GV: Giáo án, bảng phụ và 02 trắc nghiệm: câu 9 và 10/ 48

   2. HS: Soạn bài tập 1, 2/ 52.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Kiểm tra kiến thức cũ: 

   Câu trần thuật có đặc điểm, hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán

   không? Câu trần thuật có chức năng gì?

2. Giảng kiến thức mới
Vào bài: Câu phủ định có thể thuộc kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến hoặc ,cảm thán. 

Tuy nhiên, khi đề cập đến câu phủ định người ta thường chỉ phân tích kiểu câu trần thuật 

có từ ngữ phủ định.

	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cần đạt

	* Treo bảng phụ

a. Nam đi Huế.

b. Nam không đi Huế.

c. Nam chưa đi Huế.

d. Nam chẳng đi Huế
Cho học sinh đọc các bài tập 1, 2/ 52.

?. Các câu b, c, d có đặc điểm hình thức gì khác so với câu a.

? Vậy câu có chứa những từ ngữ phủ định được gọi là câu gì?

? Những câu này có gì khác với câu a về chức năng?

?Trong đoạn trích trên câu nào có chứa từ ngữ phủ định?
?Ngoài các từ phủ định trên , em còn biết những từ phủ định nào khác nữa không.

? Mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì? 

? Như vậy có 2 cách dùng câu phủ định đó là gì?

Bài tập nhanh

Nó không phải không biết việc đó.

Đây có phải là câu phủ định không ? Vì sao?

(không, vì không có ý định phủ định sự việc)

? Toùm laïi caâu phuû ñònh laø gì ?
	I: Đặc điểm hình thức và chức năng

  1. Tìm hiểu  ví dụ 1
Các câu b, c, d có đặc điểm hình thức khác với câu a là có các từ phủ định: không, chưa, chẳng.

- Câu a: khẳng định.

- Câu b, c, d: phủ định

-Câu phủ định

2. Tìm hiểu ví dụ 2

a. Câu có từ ngữ phủ định:

- Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.

- Đâu có!

Các từ phủ định: Không , chẳng , chả ,chưa, không phải(là), chẳng phải(là) , đâu có phải(là) ,đâu có…)

b. Đây là những câu phủ định bác bỏ.

Có 2 loại câu phủ định:

- Dùng để thông báo, xác nhận (phủ định miêu tả)

- Dùng để phản bác 1 ý kiến, một nhận định (phủ định bác bỏ)

* Ghi nhôù: SGK/ 53

	? Trong các câu sau đây, câu nào là câu phủ định bác bỏ? Vì sao?

Câu hỏi: Các câu a, b, c/ 53,54 có phải là câu phủ định có ý nghĩa phủ định không? Vì sao?

- Đặt những câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương? So sánh ý nghĩa?  (câu có từ phủ định thì nhấn mạnh ý hơn)

BT 3/ 54:

Câu hỏi: Nếu Tô Hoài thay từ phủ định “không” bằng “chưa” thì nhà văn phải viết lại như thế nào? Nghĩa của câu có thay đổi không? Câu nào phù hợp không?
	II.Luyện tập

  1. Bài tập 1/ 53: Các câu phủ định bác bỏ:

- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chẳng hiểu gì đâu?

- Không, chúng con không đói nữa đâu.

Vì phản bác 1 ý kiến, nhận định trước đó.

  2. Bài tập 2/ 53, 54: Cả 3 đều là câu phủ định vì có từ ngữ phủ định: “không” (câu a, b); “chẳng” (câu c).

Tuy nhiên không phải ý phủ định vì có từ phủ định kết hợp với từ phủ định khác (câu a, b) và có từ phủ định kết hợp với từ nghi vấn (câu c) nên chúng có ý khẳng định.

3. Bài tập 3/ 54: Nếu Tô Hoài thay từ phủ định “không” bằng “chưa” thì phải viết lại: “Choắt chưa dậy được nằm thoi thóp”. Nghĩa của câu bị thay đổi (vì trong truyện Dế Choắt chết) nên câu của Tô Hoài phù hợp hơn.

 4. Bài tập 4/ 54: Không phải câu phủ định.

a. Không đẹp.

b. Không có chuyện đó.

c. Bài thơ chẳng hay.

d. Tôi cũng khổ lắm.


3. Củng cố bài giảng: 

      - Câu như thế nào là câu phủ định?

      - Chức năng của câu phủ địnhlà gì?

4. Hướng dẫn tự học ở nhà
     - Học ghi nhớ ?

     - Làm bài tập 6?
 D- RÚT KINH NGHIỆM
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	HÀNH ĐỘNG NÓI       
	Ngày soạn:

Ngày dạy:

Lớp dạy:


A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức

- Khái niệm hành động nói.  - Các kiểu hành động nói thường gặp.

2. Kỹ năng   - Xác định được hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp.       - Tạo lập được hành động nói phù hợp mục đích giao tiếp.

3. Thái độ:     Ý thức sử dụng hành động nói phù hợp với tình huống giao tiếp.
B. CHUẨN BỊ: 

   1. GV: Giáo án, bảng phụ
   2. HS: Soạn bài theo các câu hỏi SGK/ 62,63.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Kiểm tra kiến thức cũ     Câu phủ định là gì? Chức năng của câu phủ định

1. Giảng kiến thức mới       
Vào bài: Trong phần kiểm tra bài cũ, GV đã sử dụng phương tiện gì để yêu cầu bạn trả bài?  (lời nói). Thầy đã dùng lời nói để yêu cầu bạn trả lời. Như vậy thầy đã thực hiện một hành  động nói, hành động nói là gì? Vào bài học hôm nay sẽ rõ.

	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cần đạt

	 Gọi học sinh đọc đoạn trích.
? Lý Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích chính là gì? Câu nào thể hiện rõ nhất mục đích ấy?

? Lý Thông có đạt được mục đích của mình không?

? Lý Thông đã dùng phương tiện gì để thực hiện ba hành động nói trên.?
? Nếu hiểu hành động là “việc làm cụ thể của con người nhằm một mục đích nhất định” thì việc làm của Lý Thông có phải là một hành động không? Vì sao?

? Như vậy, Lý Thông đã dùng cách nói để điều khiển Thạch Sanh ra đi hay dùng hành động bằng tay để điều khiển Thạch Sanh?

? Vậy Lý Thông đã thực

    hiện một hành động nói

  như thế nào?

Theo em, haønh haønh ñoäng noùi laø gì?

GV: Cho HS ñoïc ghi nhôù vaøi laàn
	I. Thế nào là hành động nói.

  1. Ví dụ:
  2. Nhận xét:

 - Nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình được hưởng công giết chằn tinh. Câu: “con trăn này là của vua nuôi đã lâu... có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.”.)

- Có. Vì nghe Lý Thông nói, Thạch Sanh vội vàng từ giã mẹ con Lý Thông ra đi

 -  Bằng lời nói.

- Việc làm của Lý Thông là một hành động, vì nó là một việc làm có mục đích

*  Ghi nhớ : SGK/62

	? Gọi học sinh đọc lại đoạn văn là những câu nói của Lý Thông và mục đích của câu nói đó ?
Cho HS đọc đoạn trích  SGK/ 63

? Chỉ ra các hành động nói trong đoạn và cho biết mục đích của mỗi hành động ?
? Liệt kê các kiểu hành động nói mà em đã biết qua phân tích hai đoạn trích ở mục I và II?

? Trong những hành động trên thuộc kiểu hành động nói nào?

(Hỏi, trình bày, báo tin, kể)

  ? Mục đích của hành động hỏi là gì?
	II. Một số kiểu hành động nói thường gặp.

1. Tình huống 1:

- Câu (1) : Lý Thông trình bày . Câu (2): đe doạ

- Câu (4): hứa hẹn

2. Tình huống 2:

* Nhận xt: - Lời của cái Tí -> để hỏi,  nêu ý kiến, bộc lộ cảm xúc

- Lời của chị Dậu -> tuyn bố, báo tin.

   3.Tình huống 3:
· Hành động hỏi, trình bày:

Vậy thì bữa sau con ăn cơm ở đâu?

Con sẽ ăn cơm ở nhà cụ Nghị thôn Đoài

( muốn cho mẹ biết suy nghĩ của mình

-> lời của cái Tí nói với mẹ

->  lời của chị Dậu nói với cái Tí

( cho cái Tí (con chị Dậu) biết suy nghĩ của mình

( hành động hỏi thể hiện mục đích nói

· Hành động điều khiển:

Tìm hiểu ví dụ ở mục thảo luận.

->  chị Dậu là người nói, cai lệ là người nghe. Người nói muốn người nghe thực hiện việc được nêu lên trong lời nói của mình.

( thuộc kiểu hành động điều khiển

· Hành động biểu cảm:

Bày tỏ cảm xúc, thái độ hứa hẹn... bằng hành động nói

*Ghi nhôù 2: SGK trang 63


	Bài tập 3 : Xác định kiểu hành động nói đư​ợc thực hiện trong câu chứa từ “hứa”.

- Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng ngồi cách xa nhau.
=> hành động điều khiển
- Anh hứa đi.

=> hành động điều khiển

- Anh xin hứa.

=> hành động hứa

	III. Luyện tập.

Bài tập 1/sgk/63
“ Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì ? (nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập binh thư yếu lược do ông biên soạn, đồng thời cũng khích lệ lòng tự tôn dân tộc.)
- Câu : “ Nếu các người biết chuyện tập sách này ...nghịch thù”

Bài tập 2/sgk/63

a/- Bác trai đã khá rồi chứ ? ( hỏi)

- Cảm ơn cụ nhà cháu đã tỉnh táo như thường( cảm ơn)

Nhưng xem ý hãy còn.... mỏi mệt lắm 

( trình bày)

Chứ cứ … thì khổ. (bộc lộ tình, cảm xúc )

 Người ốm … hoàn hồn. ( bộc lộ tình, cảm xúc )

Thế thì … rồi đấy (cầu khiến )

Vâng … cụ. ( tiếp nhận )

Nhưng để …cái đã.(trình bày)

Nhịn suông … còn gì. ( bộc lộ tình, cảm xúc )


  3. Củng cố bài giảng: 
 Qua tìm hiểu các hành động nói trên, em hãy liệt kê các kiểu hành động nói mà em biết? Thuộc những lớp hành động nào?

       - Lớp hỏi trình bày (báo tin, kể tả, nêu ý kiến, dự đoán...)

       - Lớp điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức...)

       - Lớp biểu cảm (hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc...)

       ? Vậy theo em người ta dựa vào đâu để đặt tên cho các kiểu hành động nói? (Vào mục 

      đích của hành động nói mà đặt tên cho các hành động nói đó)

4.Hướng dẫn tự học ở nhà

  Soạn bài: “Nước Đại Việt ta”.
D. RÚT KINH NGHIỆM
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